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Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào. 

 

 

  

a.Phần tự luận 

Câu 1: Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á 

Câu 2: Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X-XVIII được 

biểu hiện như thế nào ? 

b. Phần trắc nghiệm 
Câu 1. Vương quốc Cam-pu-chia hình thành vào thế kỉ 

A. V. 

B. VI. 

C. IX. 

D. XIII. 

Câu 2. Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á 

vào khoảng thế kỉ 

A. X- XI. 

B. X- XII. 

C. XI- XII. 

D. XIII. 

Câu 3. Nguyên nhân chính khiến các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co đã không ngừng mở rộng quyền lực ra bên 

ngoài là 

A. Triều đình xây dựng được một đội quân hùng hậu nhất khu vực. 

B. Các vua ham chiến trận. 

C. Sự ổn định vững chắc về kinh tế, xã hội. 

D. Các nước trong khu vực còn non yếu. 

Câu 4. Năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co rời về phía nam Biển Hồ vì 

A. Phía nam Biển Hồ là vùng đất trù phú. 

B. Ăng-co nhiều lần bị người Thái xâm chiếm. 

C. Ăng-co là vùng đất của người Thái nên phải trả lại. 

D. Ăng-co nhiều lần bị người Mã Lai xâm chiếm. 

Câu 5. Quần thể kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của sự tiếp thu văn hóa 

A. Phật giáo của Ấn Độ. 

B. Nho giáo của Trung Quốc. 

C. Ấn Độ giáo. 

D. Phật giáo của Trung Quốc. 

Câu 6. Vương quốc Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất dưới thời vua nào? 

A. Giây-a-vác-man IV. 

B. Giây-a-vác-man V. 

C. Giây-a-vac-man VI. 

D. Giây-a-vác-man VII. 

Câu 7. Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng nhất dưới thời 

A. Pha Ngừm (từ cuối thế kỉ XIV- đầu thế kỉ XV). 

B. Xu-li-nha Vông-xa (từ cuối thế kỉ XVII- đầu TK XVIII). 



C. Lan Xang (từ thế kỉ XV-XVII). 

D. Chậu A Nụ (từ thế kỉ XV-XVI). 

Câu 8. Công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng của Lào là 

A. Chùa vàng. 

B. Thạt Luổng. 

C. Đền Bay-on. 

D. Đền tháp Bu-rô-bu-đu. 

Câu 9. Việc cải cách hành chính và quân đội dưới thời vua Xu-li-nha Vông-xa đã thể hiện 

A. Tính chuyên chế của nhà vua. 

B. Khả năng chống xâm lược của Lào. 

C. Sự vững mạnh của đất nước. 

D. Sự tài giỏi và sáng suốt của vua. 

Câu 10. Chính sách đối ngoại của vương quốc Lan Xang có nét tiêu biểu là 

A. Quan hệ hòa hiếu, mềm dẻo với các nước trong khu vực. 

B. Phát động chiến tranh xâm lược, thôn tính các nước láng giềng. 

C. Vừa mềm dẻo vừa kiên quyết với các nước láng giềng. 

D. Kiên quyết đấu tranh chống xâm lược để bảo vệ độc lập. 

Câu 11. Nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành lập nước Lan Xang là 

A. Người Lào Thơng đứng lên đánh bại người Lào Lùm. 

B. Người Lào Lùm đánh chiếm vùng trung lưu sông Mê Công. 

C. Sự liên kết giữa các bộ tộc Lào Thơng và Lào Lùm. 

D. Người Thái phía bắc di cư xuống sống hòa hợp với cư dân bản địa. 

Câu 12. Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là người 

A. Chăm. 

B. Lào Lùng. 

C. Khơ-me. 

D. Lào Thương. 

Câu 13. Tại sao thời kì phát triển nhất của Vương quốc Cam-pu-chia lại gọi là thời kì Ăng-co? 

A. Kinh đô đặt ở Ăng-co. 

B. Xây dựng hệ thống đền tháp Ăng-co đồ sộ. 

C. Ông vua kiệt xuất trong thời kì này có tên là Ăng-co. 

D. Vì Ăng - co trong tiếng Khơ-me có nghĩa là "thịnh vượng". 

Câu 14. Vào thời gian nào, Vương quốc Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu? 

A. Thế kỉ XII. 

B. Thế kỉ XIII. 

C. Cuối thế kỉ XIII. 

D. Đầu thế kỉ XIV. 

Câu 15. Đến thế kỉ XII, tôn giáo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia? 

A. Phật giáo Tiểu thừa. 

B. Phật giáo Đại thừa. 

C. Hin-đu giáo. 

D. Hồi giáo. 

Câu 16. Lào bị thực dân Pháp xâm lược khi Cam-pu-chia: 

A. Chưa bị Pháp xâm lược. 

B. Đã bị Pháp xâm lược 30 năm. 

C. Đã bị Pháp xâm lược 10 năm. 

D. Vừa bị Pháp xâm lược 2 năm. 

Câu 17. Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc của người Khơ-me là gì? 

A. Chăm-pa. 

B. Chân Lạp. 

C. Cam-pu-chia. 

D. Miên. 

 



Câu 18. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì? 

A. Thời kì thịnh đạt 

B. Thời kì Ăng-co. 

C. Thời kì hoàng kim 

D. Thời kì Bay-on. 

Câu 19. Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của tôn giáo nào? 

A. Biểu trưng của Phật giáo. 

B. Biểu trưng của Nho giáo. 

C. Biểu trưng của Án Độ g1áo. 

D. Tất cả các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhau. 

Câu 20. Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì? 

A. Nông nghiệp 

B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp. 

D. Tất cả các nghề trên. 

Câu 21. Dưới thời vua Giay-a-vác-man (1181 - 1207), quân Cam-pu-chia đã tiến đánh nước nào? 

A. Chăm -pa. 

B. Lan Xang. 

C. Đại Việt. 

D. Xiêm. 

Câu 22. Một trong những chính sách đối ngoại của Lào thời các vua Lang Xang là: 

A. Chống các nước Đông Nam Á. 

B. Hòa hiểu với Mi-an-ma. 

C. Chống quân xâm lược Thái Lan. 

D. Giữ quan hệ hoà hiểu với Cam-pu-chia và Đại Việt. 

Câu 23. Trước khi Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược, đã bị nước nào tấn công phải di chuyển về phía 

nam? 

A. Vương quốc Mi-an-ma 

B. Đế quốc Bồ Đào Nha. 

C. Vương quốc Thái. 

D. Phong kiến phương Bắc. 

 

---HẾT--- 

 


